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ĐỀ ÁN

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết 



a. Cơ sở pháp lý 


 * Các chủ trương, đường lối của Đảng:


- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW;


- Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";


- Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập";

- Quyết định số 252-QĐ/TW ngày 21/7/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị;


- Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.


- Chương trình hành động số 920-CTr/TU ngày 27/2/2018, Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

* Chính sách, pháp luật của Nhà nước:


-  Luật Cán bộ, công chức năm 2008;


-  Luật Viên chức năm 2012; 


-  Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

- Nghị định  số 21/2010/NQ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Nghị quyết số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần;

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Danh mục Vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hà Tĩnh;

- Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên bộ: Nội vụ và Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng TNMT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Quyết định số 30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
b. Yêu cầu thực tiễn

Tiếp tục đổi mới, sáp nhập, sắp xếp lại các phòng, đơn vị tinh gọn, giảm đầu mối đảm bảo yêu cầu hoạt động hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc; đổi mới hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường công tác cải cách hành chính.

 Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, các điều kiện đảm bảo để tổ chức thực hiện. Giảm chi thường xuyên, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc tinh giản biên chế cần được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng đội ngũ, chất lượng đội ngũ và yêu cầu phát triển của đơn vị; đảm bảo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, đơn vị. 
2. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc thực hiện
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy (phòng, chi cục, đơn vị) thuộc Sở theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, sáp nhập một số phòng chuyên môn, nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động của cơ quan;
- Rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động để tinh giản, bố trí sắp xếp phù hơp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.
3. Chỉ tiêu cụ thể
a. Về cơ cấu tổ chức: Giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở.
b. Về biên chế: 

- Đối với quản lý nhà nước: Từ năm 2016  đến năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tinh giản 04 công chức/10 công chức nghỉ hưu, cụ thể:

+ Năm 2018: Giảm 02 biên chế; 

+ Năm 2020: Giảm 02 biên chế.

- Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Năm 2018: Giảm 03 viên chức tự chủ (tại Trung tâm CNTT, Kỹ thuật  Tài nguyên và Môi trường); 

+ Đến năm 2020 có thêm 02 đơn vị chuyển sang tự chủ (Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất), nâng số đơn vị tự chủ của Sở lên 03 đơn vị (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám, quản lý về biển và hải đảo, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở (QĐ số 30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường)
2. Tổ chức bộ máy

a. Số lượng các phòng, chi cục và đơn vị theo quy định tại Quyết định số  30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh gồm có: 07 phòng, 03 chi cục và 04 đơn vị sự nghiệp, cụ thể:

- 07 phòng chuyên môn: 

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

+ Phòng Khoáng sản;

+ Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

+ Phòng Tài nguyên nước;

- 03 chi cục:

+ Chi cục Bảo vệ môi trường;

+ Chi cục Quản lý đất đai;

+ Chi cục Biển và Hải đảo;

- 04 đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường;

+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng Đăng ký đất đai

b. Số lượng các phòng, chi cục, đơn vị hiện có: 08 phòng, 02 chi cục  và 04 đơn vị sự nghiệp, cụ thể như sau: 

- 08 phòng chuyên môn: 

+ Văn phòng Sở;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Quy hoạch - Giao đất;

+ Phòng Đăng ký - Thống kê;

+ Phòng Định giá Đất và Bồi thường;

+ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

+ Phòng Khoáng sản.

- 02 chi cục:

+ Chi cục bảo vệ Môi trường;

+ Chi cục Biển và Hải đảo và Tài nguyên nước;

- 04 đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Kỷ thuật Địa chính và CNTT;

+ Trung tâm Quan trắc và Kỷ thuật Môi trường;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất;

+ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.

c. Cơ cấu các phòng, chi cục, đơn vị hiện có cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, riêng đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị sáp nhập Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện vào Văn phòng cấp tỉnh để thành Văn phòng đăng ký đất đai (Một cấp) theo quy định tại Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV và Quyết định 30/2015-QĐ-UBND, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm về quản lý, cập nhật hồ sơ địa chính và Thông báo số 531-TB/TU ngày 3/9/2014 kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo quy định thì 03 phòng (Quy hoạch giao đất, Đăng ký Thống kế, Định giá đất và Bồi thường) được sát nhập thành lập Chi cục Quản lý đất đai, tuy nhiên Sở nhận thấy việc thành lập Chi cục hoạt động chưa thực sự hiệu quả thêm đầu mối trung gian, phải tăng biên chế cho bộ phận phục vụ, hỗ trợ nên đã đề nghị không thành lập thêm Chi cục Quản lý đất đai.
Sở đã chủ động đề xuất nhập 02 phòng (Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Tài nguyên nước) vào Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước; Xây dựng Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh.
3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phòng, chi cục và đơn vị trực thuộc

- Hiệu quả cao: Quy hoạch Giao đất; Đăng ký Thống kê;  Định giá đất và Bồi thường; Khoáng sản; Văn phòng; Thanh tra; Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; 

- Hiệu quả khá: Chi cục bảo vệ môi trường; Kế hoạch Tài chính; Đo đạc Bản đồ và Viễn thám; Chi cục Biển Hải đảo và Tài nguyên nước; Trung tâm Phát triễn Quỹ đất; Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
4. Biên chế và chất lượng đội ngũ

4.1.Về biên chế 

 Tổng số biên chế được giao năm 2018 là 128 biên chế (trong đó biên chế do ngân sách nhà nước cấp lương là 105 người; biên chế do đơn vị tự trang trải kinh phí 23 người). Số biên chế hiện có là 117 người (thiếu 11 biên chế: 06 công chức, 05 viên chức), cụ thể:


*. Khối quản lý nhà nước là 66 người, gồm: 61 công chức và 05 hợp đồng theo Nghị định 68, trong đó:

- Văn phòng Sở có 43 công chức, 03 hợp đồng 68, gồm:

+ Lãnh đạo Sở: 03 công chức;


+ Văn phòng: 06 công chức, 03 hợp đồng 68;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 03 công chức;

+ Thanh tra Sở: 07 công chức;

+ Phòng Quy hoạch – Giao đất: 06 công chức 

+ Phòng Đăng ký – Thống kê: 05 công chức 

+ Phòng Định giá đất và Bồi thường: 04 công chức 

+ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám: 05 công chức

+ Phòng Khoáng sản: 04 công chức.

- Chi cục Bảo vệ môi trường: 12 công chức, 01 hợp đồng 68.


- Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước: 06 công chức, 01 hợp đồng 68.


*. Khối đơn vị sự  nghiệp gồm 51 người (04 công chức, 45 viên chức và 02 hợp đồng theo Nghị định 68), cụ thể:

+ Văn phòng đăng ký Quyền Sử dụng đất: 01 công chức, 11 viên chức;


+ Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: 01 công chức, 15 viên chức;


+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 01 công chức, 08 viên chức;


+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 01 công chức, 12 viên chức, 02 hợp đồng Hợp đồng 68.


4.2. Cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Sở:


- Chuyên viên chính và tương đương: 11 người (tỷ lệ 9,4%);


- Chuyên viên và tương đương: 99 người (tỷ lệ 84,6%);


- Nhân viên phục vụ: 07 người (tỷ lệ 5,98%).


4.3. Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sỹ: 01 người (0,85%)
+ Thạc sĩ có 40 người (34,1%);

+ Đại học và cao đẳng 70 người (59,8%);

+ Trung cấp 06 người, tỷ lệ 5,12%.

4.4. Cơ cấu theo độ tuổi: 

- Từ 30 tuổi trở xuống: 13 người (11,1%);

- Từ 30 tuổi đến 50 tuổi: 89 người (76 %);

- Trên 50 tuổi: 15 người (12,82%);

4.5. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Năm 2016: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 30/123 người (đạt 24,3%);

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 77/123 người (đạt 62,6%);

+ Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức): 11/123 người (chiếm 8,94%);

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 05/123 người (chiếm 4%).

- Năm 2017:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 33/123 người (đạt 26,8%);

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 82/123 (đạt 66,6%);

+ Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức): 05/123 người (chiếm 4,0%)
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 3/123 người (chiếm 2,4%).
4.6. Xác định vị trí việc làm của Sở:

- Số lượng biên chế vị trí việc làm cần thiết: 41 vị trí, cụ thể:

+ Nhóm lãnh đạo điều hành: 12 vị trí;

+ Nhóm chuyên môn nghiệp vụ: 16 vị trí;

+ Nhóm hỗ trợ phục vụ: 13 vị trí.


- Số biên chế đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm: 41 vị trí.


- Số biên chế không đáp ứng, không phù hợp, số dôi dư so với yêu cầu vị trí việc làm: 0 vị trí.

- Số biên chế cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng: 0 vị trí.

- Số biên chế còn thiếu so với yêu cầu vị trí việc làm: 11 biên chế.


4.7. Số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu: 


Từ năm 2016 – 2021: Sở Tài nguyên và Môi trường có 16 người nghỉ hưu, trong đó công chức 10 người, viên chức 06 người (trong đó 05 người nghỉ hưu đúng tuối, 01 người nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ), cụ thể như sau:


- Đối với công chức: 10 người

+ Năm 2016: 01 người (bà Phan Thị Mai -Văn phòng Sở);


+ Năm 2017: 02 người (ông Nguyễn Thanh Nam - Văn phòng Sở, ông Hồ Sỹ Hoành - Chi cục Bảo vệ Môi trường);


+ Năm 2018: 02 người (ông Võ Tá Đinh, bà Bùi Thị Thu Hà - Văn phòng Sở);


+ Năm 2019: 02 người (ông Nguyễn Hùng Mạnh - Văn phòng Sở, ông Đặng Bá Lục - Chi cục Bảo vệ môi trường);


+ Năm 2020: 03 người (ông Lê Nam Sơn, ông Đỗ Xuân Hoài, ông Tôn Quang Thực - Văn phòng Sở);


- Đối với viên chức: 06 người


+ Năm 2018: 02 người (ông Nguyễn Thanh Tùng - Văn phòng Đăng ký QSD đất, bà Trần Thị Hải - Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường);


+ Năm 2020: 03 người (bà Mai Thị Đào - Văn phòng Đăng ký QSD đất; ông Trần Quốc Hùng - Trung tâm Phát triển Quỹ đất; bà Thái Thị Dung, Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường);


+ Năm 2021: 01 người (bà Nguyễn Thị Hoài - Văn phòng Sở).


III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


1. Kinh phí 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hoạt động dựa vào kinh phí do nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, các nguồn kinh phí được Sở chi, thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Hiện tại Sở có 01 đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí (Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường) và 03 đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động (Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

2. Cơ sở vật chất

- Trụ sở làm việc còn gặp nhiều khó khăn, hiện 02 chi cục đang làm việc chung với Văn phòng Sở, Trung tâm phát triển quỹ đất chưa có trụ sở làm việc (đang thuê trụ sở), 03 Trung tâm (Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất) làm việc tại trụ sở Sở Địa chính cũ, nhưng rất chật chội, nhà xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu, nhất là thiếu kho lưu trữ hồ sơ địa chính và nhà để trang thiết bị quan trắc phân tích giám sát môi trường.
- Trang thiết bị (máy tính, máy in và các máy móc phục vụ công tác) tương đối đầy đủ.

- Phương tiện làm việc còn thiếu, 02 chi cục và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chưa được trang bị xe ô tô nên trong công tác chỉ đạo cơ sở gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

1.1. Về chức năng, nhiệm vụ


Chức năng nhiệm vụ của các phòng, chi cục, đơn vị được quy định rõ ràng, phù hợp, không có sự chồng chéo giữa các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước mà ngành quản lý (tại Quyết định số 30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015)

1.2. Về tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng, hầu hết các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ các chức vụ đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức, các phòng, đơn vị có nhiều đổi mới được thực hiện khách quan, dân chủ, sát, đúng, gắn với nhiệm vụ được giao của từng công chức, viên chức, phòng, đơn vị.
1.3. Về biên chế và chất lượng đội ngũ

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường tuổi đời bình quân tương đối trẻ, có trình độ chuyên môn, đào tạo  chính quy, đúng chuyên ngành, đa số làm việc chăm chỉ, chịu khó học tập nâng cao trình độ, có ý thức tổ chức và kỷ luật trong công vụ, công việc và sinh hoạt.
1.4. Về điều kiện đảm bảo cho hoạt động

Công chức, viên chức được trang bị thiết bị làm việc khá đầy đủ, nhất là máy tính, máy in, các máy móc khác phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Tồn tại

2.1. Về tổ chức bộ máy

- Tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị chưa hoàn thiện theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện Sở đã hoàn thiện Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1 cấp trình Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.
- Một số phòng đã thành lập nhưng biên chế ít (phòng Kế hoạch – Tài chính 03 biên chế), tăng đầu mối nhưng hoạt động kém hiệu quả.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, một số công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị đôi lúc còn chưa nghiêm; chưa kiên quyết trong việc luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2.2. Về biên chế và chất lượng đội ngũ

- Nhiệm vụ của ngành tương đối nặng nề nhưng biên chế còn thiếu gây khó khăn cho việc quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, thanh tra, biển hải đảo và tài nguyên nước.

- Một số công chức, viên chức năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao; chưa chịu khó nghiên cứu học tập thêm về chuyên môn. ngoại ngữ.

- Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để phát hiện, thay thế kịp thời những người yếu về năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG SẮP XẾP CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ


1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy:
a. Giải pháp chung:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng về các Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW;  Chương trình hành động số 920-Ctr/TU ngày 31/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (gọi tắt là Chương trình hành động số 920-CTr/TU) và Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW để mỗi cá nhân nhận thức và tự đánh giá lại bản thân mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không từ đó xây dựng giải pháp nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng đổi mới hệ thống hành chính trong thời gian tới.

          - Đẩy mạnh vai trò của Cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Tổ chức lập danh sách các đối tượng tinh giảm biên chế đúng chính sách trên cơ sở xác định rõ cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo năng lực và phẩm chất đạo đức, sức khỏe.

- Hằng năm tiếp tục rà soát, đánh giá đúng chất lượng, công chức, viên chức, rà soát các  đối tượng theo nghị định 108/NĐ- CP.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức sáp nhập một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

b. Phương án sát nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy, cụ thể như sau:
- Không  thành lập 02 phòng (phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và phòng Tài nguyên nước) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ nguyên chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn, Biến đổi khí hậu trong Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước;

- Sát nhập 04 phòng chuyên môn thuộc Sở thành 02 phòng, cụ thể:

+ Sát nhập phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám và phòng Đăng ký – Thống kê: thành Phòng Thống kê đất đai - Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

+ Sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng Sở: thành Văn phòng Sở. 
+ Cơ cấu lại đội ngũ, tăng cường nhân lực cho Thanh tra Sở, phòng Quy hoạch – Giao đất, phòng Định giá đất và Bồi thường.

- Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp): Giảm đầu mối Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tại 13 huyện, thành  phố, thị xã về một đầu mối là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Các Chi cục và đơn vị khác bố trí, sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm để tăng hiệu quả hoạt động chuyên môn.

2. Kết quả sắp xếp, sát nhập tổ chức bộ máy:

a. Số phòng, chi cục thuộc Sở giảm: 
- So với hiện tại: Giảm 02 phòng;

- So với Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh: giảm 01 phòng, 01 Chi cục.

b. Số cán bộ quản lý giảm: 02 trưởng phòng

Cụ thể: Sau khi sắp xếp, sát nhập các phòng, số phòng, chi cục, đơn vị hiện tại như sau: 


- 06 phòng chuyên môn:
+ Văn phòng Sở;
+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quy hoạch - Giao đất; 

+ Phòng Thống kê đất đai - Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;
+ Phòng Định giá đất và Bồi thường;
+ Phòng Khoáng sản.

- 02 chi cục:

+ Chi cục Bảo vệ môi trường;

+ Chi cục Biển và Hải đảo và Tài nguyên nước;

- 04 đơn vị sự nghiệp (trong đó đến năm 2020 có 03 đơn vị tự chủ 100% về tài chính)
+ Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;

+ Trung tâm Quan trắc và Kỷ thuật Môi trường;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất;

+ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.

3. Tinh giản biên chế:
a. Đổi mới quản lý biên chế


- Thực hiện tốt công tác  quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, có tính chất ổn định, phù hợp chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ với số lượng hợp lý, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu giai đoạn 2018-2020.


- Thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức, viên chức chủ yếu trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, không hình thức, nể nang, né tránh; sử dụng, bố trí công chức, viên chức đúng vị trí, đúng năng lực, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm. 


- Thực hiện đúng quy định về số lượng  biên chế, số lượng cấp phó trong các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở.


- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của Sở, chi cục và đơn vị sự nghiệp, trong từng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
b. Xây dựng cơ cấu vị trí việc làm

Xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của sở trên cơ sở Danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, hoàn thiện Bản mô tả công việc của các vị trí việc làm, Khung năng lực;

Thực hiện việc sử dụng, quản lý công chức, viên chức đúng theo yêu cầu vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. 
Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ:  

- Đối với quản lý nhà nước: Từ năm 2018 đến năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tinh giản 04 công chức nghỉ hưu, cụ thể:

+ Năm 2018: Giảm 02 biên chế công chức; 

+ Năm 2020: Giảm 02 biên chế công chức.

- Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Năm 2018:  Giảm 03 biên chế viên chức tự chủ (của Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường); 

+ Đến năm 2020:  có 02 đơn vị chuyển sang tự chủ hoàn toàn (Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và CNTT; Trung tâm Phát triển quỹ đất);

+ Thành lập Văn phòng đăng ký một cấp: Giảm đầu mối Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tại 13 huyện, thành phố, thị xã về một đầu mối là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
- Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc sẽ tổ chức thực hiện, rà soát sắp xếp lại đội ngũ, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN


1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy


Việc thực hiện Đề án sẽ đổi mới công tác quản lý biên chế, trong đó chú trọng nhiệm vụ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời xây dựng bộ máy tinh gọn, có tính chất ổn định, phù hợp chức năng nhiệm vụ.

2. Đội ngũ công chức và tinh giản biên chế

- Giảm số lượng cấp trưởng: 02 trưởng phòng.

- Giảm số lượng cấp phó lãnh đạo: Theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh, thì Chi cục có 01 - 02 Phó chi cục trưởng, tuy nhiên theo Đề án chỉ đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Chi cục trưởng.

Phần thứ ba

LỘ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Lộ trình

1. Năm 2018-2020:

- Năm 2018,  xây dựng Đề án, trình Sở Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

- Đến năm 2020, có 02 đơn vị thuộc Sở thực hiện biên chế tự chủ (Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất) nâng số đơn vị tự chủ của Sở lên 03 đơn vị, đó là: Trung tâm Quan trắc và Kỷ thuật Môi trường; Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất điều này góp phần giảm kinh phí ngân sách nhà nước cấp.
2. Năm 2021 và những năm tiếp theo:

Cuối năm 2021 sơ kết việc thực hiện Đề án; tiếp tục xem xét việc tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc:

- Đối với 02 chi cục Bảo vệ Môi trường; Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước thực hiện theo quy định của Nghị định thay thế Nghị định 24/2014.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp: Sau 2020 các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đấtl; Trung tâm CNTT, Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường không thực hiện chuyển đổi thành đơn vị hoạt động tự chủ về kinh phí thì sẽ xem xét sáp nhập, cơ cấu lại thành đơn vị hoạt động dịch vụ về lĩnh vực địa chính.
II. Tổ chức thực hiện
Đề án này sau khi được Sở Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị như sau:
- Văn phòng Sở: Tham mưu tuyên truyền các nội dung của Đề án đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan;

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW;

+ Tham mưu việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, tăng cường hiệu quả công tác.


- Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc: Phối hợp Văn phòng Sở tổ chức thực hiện các nội dung Đề án; Tham mưu ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị (đối với các phòng có sự sáp nhập, thay đổi).


- Bộ phận Kế toán, tài chính: Chịu trách nhiệm dự trù phương án kinh phí để giải quyết chế độ cho đối tượng tinh giản biên chế. Tham mưu cơ chế đặt hàng ổn định trong 03 năm tiếp theo cho các đơn vị sự nghiệp.
Phần thứ tư

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để thực hiện Đề án thành công, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng các nội dung sau:


- Giai đoạn 2016 -2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có 16 người nghỉ hưu, trong đó: 10 công chức và 06 viên chức (05 viên chức nghỉ hưu theo quy định, 01 viên chức tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ) do yêu cầu nhiệm vụ của Sở rất nặng nề, số lượng cán bộ hiện nay chưa đáp ứng, vì vậy Sở đề nghị hàng năm cho tuyển dụng bổ sung để bù đối với các biên chế nghỉ hưu, nhằm đáp ứng nhân lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.


- Ban hành quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bố trí cơ sở nhà đất (đề xuất lấy cơ sở cũ của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh – khu đất phía sau Sở Khoa học Công nghệ) và kinh phí để cải tạo cơ sở vật chất làm phòng thí nghiệm cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nhằm đảm bảo năng lực để tiếp nhận Hợp phần 1 của Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung; Bố trí kinh phí xây dựng thêm Kho lưu trữ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đáp ứng yêu cầu và an toàn về lưu trữ tài liệu; Đề nghị bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (hiện nay đang sử dụng tạm trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - cơ sở cũ) từ cơ sở nhà đất của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (sau khi chuyển ra địa điểm mới).

- Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ sung một đồng chí Phó Giám đốc từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Trên đây là Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt./.
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